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STT Cấp Bậc Chức danh, chức vụ 

I 
Chức danh diện 

Bộ Chính trị quản lý 

1 

- Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; 

- Ủy viên Trung ương dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được xác định vị trí thứ 

bậc và hưởng các chế độ, chính sách theo chức vụ đang công tác. 

2 - Bí thư Tỉnh ủy. 

II 
Chức danh diện Ban 

Bí thƣ quản lý 
1 

- Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

III 
Tƣơng đƣơng tổng cục 

trƣờng 
1 - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh. 

IV 
Tƣơng đƣơng phó 

tổng cục trƣởng 

1 - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh. 

V 

Cấp trƣởng các ban, 

sở, ngành và tƣơng 

đƣơng  

1 - Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. 

2 - Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh; 



2 

 

STT Cấp Bậc Chức danh, chức vụ 

3 

- Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng các ban chuyên 

trách Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Giám đốc sở, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Trưởng ban Quản 

lý các Khu công nghiệp; 

- Cấp trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Liên đoàn Lao động; Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh; 

- Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 

- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Tổng biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh. 

- Giám đốc Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng tỉnh. 

VI 

Phó trƣởng các ban, 

sở, ngành và tƣơng 

đƣơng 

1 

- Phó Trưởng ban đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy; 

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Thư ký đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. 

2 

- Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, phó trưởng các ban 

chuyên  trách của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Phó giám đốc sở, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

- Cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh; 

- Phó bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; chủ tịch Hội đồng 

nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp; 

- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng tỉnh; 



3 

 

STT Cấp Bậc Chức danh, chức vụ 

- Chủ tịch Hội đồng của đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch Công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà 

nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3 

- Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Phó Tổng biên tập Báo Hải Dương, Phó Giám đốc Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

cán bộ tỉnh; 

- Trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế (Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, Hội chữ 

thập đỏ, Hội Đông y, Hội Nhà báo, Liên minh các hợp tác xã, Hội Văn học Nghệ thuật). 

- Giám đốc bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương. 

VII 
Trƣởng phòng và 

tƣơng đƣơng 
1 

- Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Văn phòng  

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy viên ban thường vụ các huyện ủy, thị uỷ, thành ủy; Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Khối 

các cơ quan tỉnh (công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh); 

- Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; 

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Chi cục trưởng trực thuộc các sở; 

- Phó giám đốc bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; 

- Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập và tương đương trực thuộc sở, ban, ngành, các  tổ chức 

chính trị - xã hội cấp tỉnh. 
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STT Cấp Bậc Chức danh, chức vụ 

2 

- Trưởng phòng và tương đương (chánh văn phòng, chánh Thanh tra…) của các sở, cơ quan 

ngang sở trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (Liên đoàn Lao 

Động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh); 

- Chánh văn phòng, trưởng các ban của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Ủy viên ban chấp hành đảng bộ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

Khối các cơ quan tỉnh (công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh); 

- Cấp phó các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Phó tổng giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3 

- Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, thành ủy, thị ủy; trưởng các ban chuyên trách 

Hội đồng nhân dân cấp huyện; trưởng phòng (ban) và tương đương (chánh văn phòng, chánh thanh 

tra) thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;  

- Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp huyện; 

- Trưởng phòng, khoa và tương đương của Báo Hải Dương, Trường Chính trị tỉnh, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cấp phó các hội cấp tỉnh được giao biên chế (Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, Hội chữ 

thập đỏ, Hội Đông y, Hội Nhà báo, Liên minh các hợp tác xã, Hội Văn học Nghệ thuật); 

- Cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập và tương đương trực thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ 

quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương. 

VIII 
Phó trƣởng phòng và 

tƣơng đƣơng 

1 

- Phó trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; 

- Phó chi cục trưởng trực thuộc các sở. 

2 - Phó trưởng phòng và tương đương (phó chánh văn phòng, phó chánh thanh tra…) của các sở, cơ 
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quan ngang sở trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh ( Liên đoàn 

Lao Động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh); 

- Phó chánh văn phòng, phó trưởng các ban của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

3 

- Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện; 

- Phó trưởng phòng, ban, cơ quan trực thuộc huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân cấp 

huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 

- Phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp huyện; 

- Phó trưởng phòng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh ủy. 

IX 
Cán bộ xã, phƣờng, thị 

trấn và tƣơng đƣơng 

1 
- Bí thư Đảng ủy: Tương đương  chức vụ trưởng phòng, ban, cơ quan trưc thuộc huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ủy, thị ủy, thành ủy. 

2 

- Phó bí thư Đảng ủy; chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 

tương đương chức vụ phó trưởng phòng, ban, cơ quan trực thuộc huyện ủy, Hội đồng nhân dân 

huyện. 

3 

- Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị 

trấn. 

 

 




